
A Sở Giáo dục và Đào tạo 44

1 Văn 7 ĐH SP Văn hoặc SP Ngữ văn

Trường THPT Tân Yên số 2 (01 chỉ tiêu) , trường THPT 

Lục Ngạn số 4 (02 chỉ tiêu) ; Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Sơn Động (01 chỉ tiêu) ; trường THPT Lục Ngạn số 

2 (03 chỉ tiêu) .

2 Sử 10 ĐH SP Lịch sử 

Trường THPT Lục Ngạn số 4 (01 chỉ tiêu) , trường THPT 

Tân Yên số 2 (01 chỉ tiêu) , trường THPT Hiệp Hoà số 2 

(01 chỉ tiêu) ; trường THPT Hiệp Hoà số 4 (2 chỉ tiêu) , 

trường THPT Việt Yên số 2 (01 chỉ tiêu) , trường THPT 

Lý Thường Kiệt (01 chỉ tiêu) . trường THPT Lục Ngạn số 

3 (01 chỉ tiêu ), Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn 

Động (01 chỉ tiêu) , Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân 

Yên (01 chỉ tiêu).

3 Giáo dục công dân 3 ĐH
SP Giáo dục công dân hoặc SP giáo dục 

chính trị

Trường THPT Cẩm Lý (01 chỉ tiêu) , Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Sơn Động (01 chỉ tiêu) ; trường THPT Lục 

Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu).

4 Thể dục 1 ĐH

SP Thể dục thể thao hoặc SP giáo dục thể 

chất; SP Thể dục thể thao - Giáo dục  

quốc phòng hoặc SP Giáo dục thể chất - 

Giáo dục quốc phòng hoặc SP Thể dục - 

Giáo dục quốc phòng.

Trường THPT Lục Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu).

5 Tiếng Hàn 1 ĐH Tiếng Hàn Trường THPT Chuyên Bắc Giang (01 chỉ tiêu).

6 Tiếng Nhật 2 ĐH Tiếng Nhật Trường THPT Chuyên Bắc Giang (2 chỉ tiêu).

7 Tiếng Anh 4 ĐH Tiếng Anh

Trường THPT Sơn Động số 3 (01 chỉ tiêu) , trường THPT 

Lục Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu) ; trường THPT Lục Ngạn số 4 

(02 chỉ tiêu).
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8 Toán 9 ĐH SP Toán

Trường THPT Lục Ngạn 4 (4 chỉ tiêu) , trường DTNT Sơn 

Động (01 chỉ tiêu) , Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn 

Động (01 chỉ tiêu) ; trường THPT Sơn Động số 2 (01 chỉ 

tiêu)  , trường DTNT Lục Ngạn (01 chỉ tiêu) ; trường 

THPT Sơn Động 3 (01 chỉ tiêu).

9 Hóa 3 ĐH SP Hóa học

Trường THPT Hiệp Hoà số 4 (01 chỉ tiêu);  Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện Lạng Giang (01 chỉ tiêu) ;  trường 

THPT Lục Ngạn số 4 (01 chỉ tiêu).

10 Âm nhạc 4 ĐH SP Âm nhạc

 THPT Lục Ngạn số 3 (01 chỉ tiêu ); THPT Lục Ngạn số 4 

(01 chỉ tiêu ); THPT Cẩm Lý (01 chỉ tiêu ); THPT Tân 

Yên số 2 (01 chỉ tiêu )

6

1
Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III 

(Điện tử công nghiệp)
2 ĐH

Điện tử công nghiệp; Điện, Điện tử; Kỹ

thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điều

khiển và tự động hóa; Công nghệ điều

khiển tự động hóa; công nghệ kỹ thuật

điện - điện tử; Sư phạm kỹ thuật Công

nghiệp

2
Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III

 (Điện công nghiệp)
1 ĐH

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện công

nghiệp; kỹ thuật điện, kỹ thuật lắp đặt điện

và điều khiển trong công nghiệp; Điện -

Tự động hóa XNCN; Công nghệ tự động

hóa; Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Cơ

Điện tử; Kỹ thuật cơ điện tử; Cơ kỹ thuật.

3
Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III

 (Công nghệ thông tin )
1 ĐH

Khoa học máy tính, mạng máy tính và

truyền thông dữ liệu; kỹ thuật phần mềm;

hệ thống thông tin; kỹ thuật máy tính; Trí

tuệ nhân tạo; công nghệ thông tin, Công

nghệ kỹ thuật máy tính.

4
Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III

 (Thiết kế đồ họa)
1 ĐH

Thiết kế đồ họa; Đồ họa; Mỹ thuật (tạo

hình - hội họa), Mỹ thuật công nghiệp,

Hội họa

B. Trường CĐ Nghề CN  Việt - Hàn

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp 

nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương 

đương.
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5

Giảng viên GDNN thực hành hạng 

III 

(Điện công nghiệp)

1 CĐ

Cao đẳng nghề có chuyên ngành: Công

nghệ kỹ thuật điện, Điện công nghiệp; sư

phạm kỹ thuật điện, kỹ thuật lắp đặt điện

và điều khiển trong công nghiệp; Điện -

Tự động hóa XNCN hoặc có chứng chỉ kỹ

năng nghề phù hợp để dạy thực hành nghề

Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng quy

định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Thông tư

số 08/2017/TT-BLĐTBXH

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp 

nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương 

đương.

50Tổng cộng
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